
 

Phòng GD&ĐT TP  

Trường Tiểu học  

Lớp:.................................................................. 

Họ và tên:…………………………………….                                                                                                                                             

Bài kiểm tra giữa học kỳ I 

Năm học: 2021 – 2022 

Môn: Tiếng việt 

Khối: 4 - Thời gian: 40 phút 

Ngày kiểm tra:…………………… 

Điểm 

 Đọc: ........... 

Viết: ............ 

TBC: ........... 

Nhận xét của giáo viên  

Chữ ký giám thị:…………………… 

Chữ ký giám khảo: ………….…….. 

 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm):…… 

II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (7 điểm):….. 

 

 A. Đọc thầm : Đọc bài sau và trả lời câu hỏi : 

Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca 

1. An-đrây-ca lên 9, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một 

buổi chiều, ông nói với mẹ An-đrây-ca: “Bố khó thở lắm !...”. Mẹ liền bảo An-đrây-ca đi 

mua thuốc. Cậu bé nhanh nhẹn đi ngay. 

2. Dọc đường, An-đrây-ca gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc. An-

đrây-ca chơi một lúc mới nhớ lời mẹ dặn. Em vội chạy một mạch đến cửa hàng mua 

thuốc rồi mang về nhà. 

3. Bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ khóc nấc lên. Thì ra ông đã 

qua đời. “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết.” – An-đrây-ca òa 

khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi em : 

- Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc 

con vừa ra khỏi nhà. 

4. Nhưng An-đrây-ca không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, em ngồi nức nở dưới gốc 

cây táo do tay ông vun trồng. Mãi sau này, khi đã lớn, em vẫn luôn tự dằn vặt : “Giá 

mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống thêm được ít năm nữa !”. 

(Theo Xu-khôm-lin-xki – Trần Mạnh Hưởng dịch) 

 
 

B. Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.                                                                         

1. An-đrây-ca sống với ai ? (0,5điểm) 

 a. Sống với cha mẹ 

 b. Sống với ông bà 

 c. Sống với mẹ và ông 

 d. Sống một mình. 

2. Mẹ bảo An-đrây-ca làm gì ? (0,5điểm) 

     a. Đi mua thuốc  

 b. Nấu thuốc 

 c. Uống thuốc 

 d. Đi thăm ông. 

 

 



3. Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà ? (0,5 điểm) 

a. Mẹ An-đrây-ca mừng rỡ 

b. Ông của An-đrây-ca đã qua đời 

c. Ông của An-đrây-ca đã hết bệnh 

d. Mẹ An-đray-ca la mắng em. 

4. Câu chuyện cho thấy cậu bé An-đrây-ca là người như  thế nào? (1 điểm) 

a. Là cậu bé thiếu trách nhiệm 

b. Là cậu bé hết lòng vì bạn bè 

c. Là cậu bé ham chơi 

d. Là cậu bé luôn có trách nhiệm  

5. Vì sao An-đrây-ca tự dằn vặt mình ? (1 điểm) 

a. Em bị mẹ trách mắng vì không mua thuốc về nhanh. 

b. Em không nghĩ ra việc đề nghị bác sĩ luôn bên ông. 

c. Em nghĩ rằng ông mất do mình mải chơi nên mua thuốc về chậm. 

d. Em không cho ông uống thuốc. 

6. Câu  chuyện muốn nói với em điều gì?   (1 điểm) 

    Viết câu trả lời của em : 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

7. Qua câu chuyện trên em học được điều gì ở An-đrây-ca ? (1 điểm) 

Viết câu trả lời của em : 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

8. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ nhân hậu ? (0,5 điểm) 

     a. Bất hòa  b. hiền hậu  c. lừa dối        d. che chở 

9. Dòng nào sau đây chỉ có từ láy?   (0,5 điểm) 

a. che chở, thanh thản, mát mẻ, sẵn sàng. 

b. tóc trắng, thanh thản, mát mẻ, sẵn sàng. 

c. che chở, vườn cây, mát mẻ, sẵn sàng.  

d. che chở, thanh thản, âu yếm, sẵn sàng. 

10. Cho các từ: trung thu, trung thực, trung thành. 

Đặt một câu vối một từ đã cho.   (0,5 điểm) 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

III. Phần viết: 

 1. Chính tả: (2đ) (Nghe – viết). Bài  : Trung thu độc lập 

( Viết từ “Ngày mai đến  vui tươi.”  Sách HDH TV4 tập 1)                  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  



  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................              

2. Tập làm văn : (8điểm)          

     Hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ 

của em. 

Bài làm 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


